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Thời gian làm bài 180 phút.

(Đề thi gồm 2 trang, 10 câu) 



Câu 1 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào
a) Vì sao chất dự trữ năng lượng ngắn hạn lí tưởng trong tế bào động vật là glycôgen mà không phải là đường glucozơ ?

b) Các axit béo no và không no có mặt ở các tế bào sinh vật thích nghi với điều kiện nhiệt độ khác nhau như thế nào? Giải thích sự khác biệt đó.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Glycôgen là chất dự trữ ngắn hạn, tích trữ ở gan và cơ của cơ thể động vật. Động vật thường xuyên hoạt động, di chuyển nhiều nên cần nhiều năng lượng cho hoạt động sống:

+ Glycôgen có cấu trúc đại phân tử, đa phân tử, đơn phân là glucozơ. Các đơn phân liên kết với nhau bởi liên kết glucôzit nên dễ dàng bị thuỷ phân thành glucôzơ khi cần thiết.

+ Glycôgen có kích thước phân tử lớn nên không thể khuếch tán qua màng tế bào.

+ Glycôgen không có tính khử, không hoà tan trong nước nên không làm thay đổi áp suất thẩm thấu của tế bào.

- Đường glucôzơ là loại đường đơn rất dễ bị ôxi hóa tạo năng lượng. Mặt khác chúng có tính khử, dễ hòa tan trong nước và bị khuếch tán qua màng tế bào nên rất dễ bị hao hụt.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Axit béo không no, trong cấu trúc có nối đôi, chúng cấu tạo nên phospholipid xuất hiện ở màng sinh chất của tế bào thích nghi với điều kiện nhiệt độ thấp, vì sự có mặt của nối đôi cản trở sự đông đặc lipid bởi nhiệt độ thấp và bảo vệ cấu trúc của màng.

- Axit béo no, trong cấu trúc chỉ có nối đơn, chúng cấu tạo nên phospholipid xuất hiện ở màng sinh chất của các tế bào thích nghi với điều kiện nhiệt độ cao, chúng có chức năng duy trì tính ổn định của màng trong điều kiện nhiệt độ cao và chuyển động nhiệt xảy ra mạnh.
	0,5
0,5


Câu 2 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào  
       
a) Hãy cho biết mỗi loại protein sau: amilaza, insulin, tubulin, ADN polimeraza được tổng hợp ở loại riboxom nào trong 3 loại là riboxom tự do, riboxom bám màng và riboxom ti thể ? Giải thích.
b) Nêu những đặc tính lí hóa giúp ADN có ưu thế tiến hoá hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin di truyền?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Riboxom bám màng (nằm trên màng lưới nội chất hạt) tổng hợp các protein xuất bào, riboxom tự do (nằm trong tế bào chất) tổng hợp các protein dùng trong tế bào, riboxom ti thể tổng hợp các protein dùng cho ti thể. 

- 2 protein được tổng hợp từ riboxom bám màng:

+ Amilaza là enzim phân giải tinh bột, enzim này do tế bào tuyến tụy và tế bào tuyến nước bọt tiết vào ống tiêu hóa để tiêu hóa tinh bột nên đây là protein xuất bào. 

+ Insulin là hoocmon điều hòa đường máu cũng là protein xuất bào.

- 2 protein được tổng hợp từ riboxom tự do:

+ Tubulin là thành phần cấu tạo nên thoi vô sắc khi phân bào, khung xương tế bào. 

+ ADN polimeraza là enzim dùng cho quá trình tái bản ADN -> 

- 1 protein được tổng hợp từ riboxom ti thể:

   ADN polimeraza có cả ở trong nhân tế bào và cả ở ti thể. 
	0,25
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0,25

0,25

	b
	– ARN có thành phần đường là ribose khác với thành phần đường của ADN là deoxyribose. Đường deoxyribose không có gốc – OH ở vị trí C2’ ( gốc phản ứng mạnh và có tính ưa nước ( ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước.

- Thành phần bazơ của ARN U được thay thế bằng T trong ADN. Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl ( gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép giúp ADN bền hơn ARN

- ADN có cấu trúc dạng sợi kép, ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp các cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dạng hơn ( thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.

- Bazơ nitơ U chỉ cần một biến đổi hóa học duy nhất (amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyển hóa tương ứng thành X và T; trong khi đó T cần 1 biến đổi hóa học (loại metyl hoá) để chuyển thành U, nhưng cần đồng thời biến đổi hóa học ( vừa loại metyl hóa và loại amin hóa) để chuyển hóa thành X ( ADN có xu hướng lưu giữ thông tin bền vững hơn.
	0,25
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0,25


Câu 3 (2.0 điểm) – Cấu trúc tế bào

a) Tỉ lệ S/V phản ánh điều gì trong hoạt động của tế bào? Tế bào nhân thực có kích thước lớn làm giảm tỉ lệ S/V. Đặc điểm cấu trúc nào giúp chúng khắc phục nhược điểm này?

b) Đặc điểm nào trong cấu trúc của bào quan lục lạp và ti thể nhằm làm gia tăng diện tích màng và điều đó có tác dụng gì?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Tỉ lệ S/V là tỉ lệ diện tích bề mặt/thể tích, phản ánh khả năng trao đổi chất của tế bào. S/V lớn thì tế bào trao đổi chất mạnh và ngược lại.

- Tế bào nhân thực có sự xoang hóa → làm tăng diện tích màng nội bào → đảm bảo hoạt động trao đổi chất của tế bào.
	0,5
0,5

	b
	- Ti thể: màng trong gấp nếp hình thành các mào → làm gia tăng diện tích màng. Đây là nơi gắn các enzim của chuỗi chuyền electron, nên sẽ làm tăng hiệu quả của hô hấp tế bào.

- Lục lạp: Trong chất nền có các hạt grana hình thành từ các túi tilacoit xếp chồng lên nhau. Đây là nơi gắn các sắc tố và chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp → tăng hiệu quả quang hợp.
	0,5
0,5


Câu 4. (2,0 điểm) – Cấu trúc tế bào 
a) Hình vẽ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng.

                                        (1)                 (2)                                    (3)

 a1. Hãy cho biết (1), (2), (3) có thể là chất gì ? 

 
 a2. Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng sinh chất. 

b) Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu thế gì so với phương thức khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	a1.
- (1) là các chất có kích thước nhỏ, không phân cực: O2, CO2...

- (2) là các ion như Na+, Ca2+... được vận chuyển qua màng thông qua các kênh ion; các chất như glucozo, nước... được vận chuyển qua màng nhờ các protein mang.

- (3) Các ion Na+, K+, glucozo... vận chuyển chủ động ngược gradien nồng độ.

a2.
- (1), (2) vận chuyển theo cơ chế thụ động: Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tiêu tốn năng lượng.

- (3) vận chuyển theo cơ chế chủ động: Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, cần chất vận chuyển (chất mang), tiêu tốn năng lượng.
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	b
	Ưu thế của khuếch tán qua kênh so với qua lớp kép photpholipit:

- Khuếch tán qua kênh protein có tính đặc hiệu cao hơn so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit. Mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua.

- Khuếch tán qua kênh protein cho phép các chất (phân tử) có kích thước lớn và/hoặc tích điện đi qua màng, trong khi đó phương thức khuếch tán thì không.

- Khuếch tán qua kênh protein có thể dễ dàng được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào. Tế bào có thể điều hòa hoạt động này qua việc đóng – mở các kênh, qua số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó, khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch (gradient) nồng độ giữa bên trong và bên ngoài màng. (Khuếch tán qua kênh prôtêin diễn ra nhanh hơn so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép).
	0,25

0,25

0,25




Câu 5 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào(đồng hóa)

a) Phân biệt quang hợp và hô hấp hiếu khí về điều kiện ánh sáng, sự chuyển hóa năng lượng, sự chuyển hóa vật chất.

b) Một trong những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu là sự ra tăng nồng độ CO2 trong không khí. Việc sử dụng than đá là nhiên liệu làm cho hàm lượng khí CO2 tăng. Một số loài tảo ví dụ như Chlorella có thể sử dụng một  lượng lớn CO2 hơn so với cây trồng trên cạn. Người ta trồng tảo Chlorrela tại các khu công nghiệp có sử dụng than làm nguồn nhiên liệu với chi phí rất thấp. Mô hình dưới đây mô tả rút gọn các quá trình diễn ra trong một tế bào Chlorella. 


- Hãy cho biết tên của: Đầu vào X và hợp chất Y

- Dựa vào sơ đồ trên, hãy điền những phần còn thiếu vào bảng sau:

	Quá trình
	Tên của quá trình
	Vị trí diễn ra

	M
	
	

	N
	
	

	O
	
	

	P
	
	


	Ý
	Nội dung
	Điểm


Chuyển hóa lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong các hợp chất hữu
	 cơ.

	Chuyển hóa năng lượng tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.

	
	Sự chuyển hóa vật chất

	Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

	Là quá trình phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.



	
	0,25

0,25

0,25
	

	b
	X: Nước; Y : oxi

Quá trình

Tên quá trình

Vị trí diễn ra

M

Pha sáng

Grana

N

Pha tối

Chất nền lục lap
O

Đường phân 

Tế bào chất

P

Chu trình Crep và chuỗi truyền điện tử

Ti thể


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 6 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (dị hóa)
a) Phân biệt coenzym và cofactor và nêu  rõ vai trò của chúng trong phản ứng hóa học ? 

b) Chất độc A có tác dụng ức chế các enzim trong chu trình Canvin của tế bào thực vật. Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng oxi tạo ra từ các tế bào này thay đổi như thế nào?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Coenzym là hợp chất hữu cơ chỉ liên kết tạm thời với phần protein của enzym giúp cho enzym có hoạt tính xúc tac. Sau phản ứng nó có thể tách khỏi enzym và liên kết với 1 enzym khác.

- Cofactor là thành phần vô cơ của enzym, luôn liên kết với enzym và không bao giờ tách khỏi enzym.

- Coenzym liên kết với vùng trung tâm hoạt động của enzym như một cơ chất và tham gia như một chất cho và nhận điện tử, H+, chuyển các nhóm chức vào cơ chất của enzym giúp phản ứng dễ xảy ra.

- Cofactor tham gia vào phản ứng oxi hóa khử (ví dự Fe2+- Fe3+)
	0,25
0,25

     0,25

0,25

	b
	- Chu trình Canvin sử dụng sản phẩm của pha sáng (ATP, NADPH), tạo ra ADP, Pi, NADP+ cung cấp trở lại cho pha sáng.

- Khi xử lí chất độc A, chu trình Canvin bị ngừng, lượng ADP, Pi, NADP+ không được tái tạo → pha sáng thiếu nguyên liệu → pha sáng bị ngừng → lượng oxi tạo ra giảm dần đến 0.
	0,5
0,5


Câu 7 (2.0 điểm) – Sự truyền tin  + Thực hành TB

a) Tế bào gan và tế bào cơ tim đều đáp ứng với phân tử hoocmon enpinephrin, nhưng enpinephrin kích thích tế bào gan thuỷ phân glycogen còn đối với tế bào cơ tim thì đáp ứng chủ yếu là co cơ dẫn đến tăng nhịp tim. Sự khác biệt này được giải thích như thế nào?

b) Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền 1 mẫu lá thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm, sau đó cho thêm một loại thuốc thử để nghiên cứu: 

- Ống nghiệm 1: cho thêm vào dung dịch phêlinh

- Ống nghiệm 2: cho thêm vào dung dịch KI

- Ống nghiệm 3: cho thêm vào BaCl2
- Ống nghiệm 4: cho thêm vào dung dịch mẫu picric

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Sự khác biệt này là do các tế bào khác nhau biểu hiện các nhóm gen khác nhau dẫn đến có các tập hợp protein khác nhau. Đáp ứng của một tế bào nhất định đối với 1 tín hiệu phụ thuộc vào sự tập hợp đặc thù của protein thụ thể, protein truyền tin, và các protein thực hiện đáp ứng.

- Như vậy tế bào gan và tế bào cơ tim có những tập hợp protein thụ thể, protein truyền tin, và protein đáp ứng khác nhau nên có các đáp ứng khác nhau với cùng tín hiệu enpinephrin.
	0,5
0,5

	b
	- Ống 1: Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm.
Do trong tế bào có đường glucozo có nhóm chức CHO nên có tính khử. Dung dịch phelinh có CuO nên nhóm chức CHO của glucozo đã khử CuO trong dung dịch phelinh thành Cu​2O (kết tủa đỏ gạch).

- Ống 2: Tạo dung dịch xanh tím

Do tế bào thực vật có tinh bột. Màu xanh tím do phản ứng màu đặc trưng của tinh bột với KI.

- Ống 3: Tạo kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm.

Do trong tế bào có SO42-, kết hợp với BaCl2 tạo kết tủa hình kim màu vàng. 

- Ống 4: Tạo kết tủa hình kim màu vàng

Do trong tế bào có K+, tạo kết tủa màu vàng của muối kali picrat. 
	0,25
0,25

0,25

0,25


Câu 8 (2.0 điểm) –  Phân bào
 Một tế bào sinh dục của động vật lưỡng bội nguyên phân một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 9906 nhiễm sắc thể đơn, các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều bước vào giảm phân bình thường tạo ra 512 giao tử có chứa nhiễm sắc thể X. 

- Tế bào sinh dục trên là đực hay cái.

- Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trên.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	- Ta có 2n.(2k -1) = 9906 -> 2n = 9906/ (2k – 1)
- Giả sử tế bào sinh dục trên là cái XX thì số giao tử sinh ra là 
X = 512 -> 2k = 512 : 1 -> 2n = 9906 : (512 -1) = 19,38 -> vô lí.

- Giả sử tế bào sinh dục trên là đực XY (hoặc XO) thì số giao tử sinh ra (X = Y = O) là 512 x 2 = 1024 -> 2k = 1024 : 4 = 256 -> 2n = 9906 : (256 -1) = 38,87 -> vô lí.
- Giả sử tế bào sinh dục trên là cái XY (hoặc XO) thì số giao tử sinh ra là 
512 x 2 = 1024 -> 2k = 1024. ->2n = 9906: (1024 -1) = 9,68 -> vô lí 

- Giả sử tế bào sinh dục trên là đực XX thì số giao tử sinh ra là X = 512 -> 2k = 512: 4 = 128 -> 2n = 9906: (128 -1) = 78 (nhận) 
Vậy tế bào sinh dục trên là đực và có bộ NST giới tính là XX và 2n = 78
	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu 9 (2,0 điểm) – Vi sinh vật

a)  Màng sinh chất của vi khuẩn có những biến đổi nào để giúp chúng thực hiện được chức năng giống như các bào quan trong tế bào chất của tế bào nhân thực?

b) Trong quá trình đồng hóa, vi sinh vật hóa tự dưỡng dùng những cơ chế nào để tạo ATP cung cấp cho quá trình cố định CO2? Hãy nêu điểm khác nhau giữa các cơ chế đó.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Màng sinh chất gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển electron, ATP syntheaza => thực hiện chức năng hô hấp nội bào giống ty thể.

- Màng gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển electron, ATP syntheaza, các sắc tố quang hợp.

- Ở vi khuẩn lam, màng gấp nếp lõm vào và tách ra tạo thành túi tilacoit

=> thực hiện chức năng quang hợp giống lục lạp.
	0,25
0,25

0,25

	b
	Bằng con đường photphoryl hóa oxy hóa và photphoryl hóa cơ chất.

- Photphoryl hóa oxy hóa:

+ Là quá trình sử dụng năng lượng do chuỗi chuyền electron giải phóng để cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp ATP thông qua sự vận chuyển của H+ qua kênh ATP syntheaza

+ Diễn ra trên màng sinh chất

- Photphoryl hóa cơ chất:

+ Là quá trình sử dụng enzim để chuyển nhóm photphat từ cơ chất tới ADP tạo ATP

+ Diễn ra trong tế bào chất
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 10 (2,0 điểm) – Vi sinh vật

a) Có 2 bình tam giác nuôi cấy vi sinh vật đều chứa dung dịch có đầy đủ các nguyên tố khoáng và giàu CO​2. Một bình chứa vi khuẩn lam, bình còn lại chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục, cả hai bình đều được đậy nút bông. Tiến hành nuôi lắc trong tối 24 giờ (giai đoạn 1), sau đó chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24 giờ (giai đoạn 2), rồi lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24 giờ (giai đoạn 3). Kết quả thu được ở cuối mỗi giai đoạn trong bảng sau:

	Bình
	Cuối giai đoạn 1
	Cuối giai đoạn 2
	Cuối giai đoạn 3

	A
	Trong
	Trong
	Trong

	B
	Trong
	Hơi đục
	Hơi đục



Em hãy xác định loài vi khuẩn có trong bình A và bình B. Giải thích. 

          b) Điền tập hợp từ phù hợp nhất vào các vị trí từ (A) -> (G) trong các câu sau: 
          b1. Bệnh viêm gan B là do một loại virut được truyền chủ yếu qua các con đường ......(A).....
          b2. So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất nhiều ưu điểm. Một trong những lợi thế đó là sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng vì trong sữa mẹ có nhiều loại ....(B)... và các ...(C)... 

          b3.  Thuốc AZT (Azidothymidine) được dùng cho bệnh nhân nhiễm virut HIV uống để làm chậm sự phát triển của bệnh này. Thuốc này có hiệu quả chống virut HIV là do nó ...(D)...
           b4. Khi có virut xâm nhập vào tế bào, cơ thể đó sẽ sản sinh ra một loại protein để chống lại tác nhân gây bệnh đó. Loại protein đó có thể là ...(E)... ; ...(F)... và ...(G)... Trong đó loại có thể kìm hãm sự nhân lên của bất kỳ loại virut nào là …(F)… và …(G)...  
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Bình A chứa vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục vì: vi khuẩn này thuộc nhóm quang dị dưỡng nên khi trong dịch nuôi cấy không có nguồn C hữu cơ → không tăng trưởng về sinh khối → bình nuôi cấy trong.

- Bình B chứa vi khuẩn lam: vi khuẩn lam thuộc nhóm quang tự dưỡng. Giai đoạn 1 nuôi trong tối, vi khuẩn không quang hợp tạo chất hữu cơ → sinh khối không tăng → bình nuôi cấy trong; giai đoạn 2 nuôi lắc ngoài sáng, có ánh sáng và CO2 → quang hợp → tăng sinh khối → có màu hơi đục; giai đoạn 3 nuôi tĩnh trong tối → không quang hợp → không tiếp tục tăng sinh khối → vẫn có màu hơi đục.
	0,25
0,5



	b
	-b1. (A): Máu, quan hệ tình dục, mẹ sang con.
-b2.  (B) kháng thể và (C) lizozim. (HS làm đúng 2 ý cho điểm tối đa)
-b3. (D) ức chế phiên mã ngược virút HIV. 
-b4. (E) kháng thể, (F) bổ thể và (G) interferon. (HS làm đúng 2 ý cho điểm tối đa)
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-------------------------------Hết-----------------------------
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